
 

PHỤ LỤC 

(Kèm theo Thông báo số         /TB-SGDĐT ngày 07/03/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo 

Quảng Ngãi) 

1. Hạng mục âm thanh – ánh sáng phục vụ Hội khỏe Phù Đỗng tỉnh Quảng Ngãi 

năm 2024, gồm các yêu cầu sau: 

STT DANH MỤC HÀNG HÓA ĐVT 
SỐ 

LƯỢNG 

Số 

ngày 
STT 

01 

* Hệ thống âm thanh phục 

vụ khai mạc và bế mạc (bao 

gồm nhạc công): 

 - 04 loa Súp đôi công suất: 

2500W x 2/ loa; 08 loa full 

Line Anray công suất: 

2800W/loa; 01 mixer, 01 PA, 

10 micro không dây, 02 micro 

Cổ ngỗng, phụ kiện kèm theo. 

- 12 đèn Beam 280W. 

- 32 đèn Par led 54bóng x 

9W.  

- 02 máy khói 3000W. 

- 01 mixer điều khiển, phụ 

kiện kèm theo. 

- 16 đèn Led nắng vàng 

- 02 trụ đèn  

- Khung trụ 20m 

Bộ 01 01 01 

02 

Hệ thống âm thanh chạy 

chương trình phục vụ khai 

mạc và bế mạc (bao gồm 

nhạc công): 

04 loa Súp đôi công suất: 

2500W x 2/ loa; 08 loa full 

Line Anray công suất: 

2800W/loa; 01 mixer, 01 PA, 

10 micro không dây, 02 micro 

Cổ ngỗng, phụ kiện kèm theo. 

Bộ 01 02 

 

 

 

10.000.000 

02 

Loa phóng.  gồm 2 Loa 

phóng, 2 micro, 1 âm ly. 

Công suất: 500W đáp ứng 

được cho việc sử dụng 

ngoài trời. 

Bộ 01 19 

 

750.000 

03 

Loa thùng . gồm 2 loa 

thùng, 2 micro, 1 âm ly. 

Công suất: 1000W đáp ứng 

được cho việc sử dụng 

ngoài trời. 

Bộ 01 37 

 1.000.000 

04 Loa thùng. gồm 6 loa thùng, Bộ 01 3  



2 micro, 1 âm ly. Công 

suất: 1000W dùng mở nhạc 

phục vụ môn Aerobic từ 

ngày  29/3/2024 đến 

31/3/2024 

2.000.000 

2. Hạng mục Sản xuất và cung cấp theo thiết kế trang trí phục vụ Hội khỏe Phù Đỗng 

tỉnh Quảng Ngãi năm 2024, chi tiết như sau: 

STT Nội dung công việc ĐVT 
Số 

lượng 

* Lắp đặt trang trí tại trường IEC     

A Cổng vào hướng Bắc     

1 Cổng hơi 12m, nội dung cắt dán decal Cái 1 

2 
Bảng chào mừng, KT 1m x 10m  

in bạt căng khung sắt  
Cái 1 

3 
Pano chương trình; các đội tham gia,  

KT 2,5m x 3,5m x 2 cái, in bạt căng khung  
m2 17.5 

4 
Phướn dọc lối đi, KT 0,6m x 1,6m  

in bạt căng khung  
Cái 20 

5 Cờ khí thế Cái 30 

6 Bồn cờ tròn, ĐK 1,5m Cái 2 

7 
Bảng sảnh nhà thi đấu IEC, KT 0,8m x 6m 

in bạt căng khung  
Cái 1 

B Khu vực nhà thi đấu IEC     

1 
Bảng sảnh nhà thi đấu IEC, KT 0,8m x 6m 

in bạt căng khung cho thuê 
Cái 1 

2 Bồn cờ tròn, ĐK 1m Cái 2 

3 

Khán đài A (hướng Đông) (Khu lễ đài) 

Sàn sân khấu, cấp ngồi (khung sắt lắp ghép, ván sàn) 

- Cấp 1: 12m x 2,5m x 2m (RxSxC) 

- Cấp 2: 12m x 4m x 0,8m (RxSxC) 

m2 78 

4 Sản xuất và lắp ráp bậc cấp lên xuống 2 bên Cái 2 

5 
Phông chính, KT cao 4m x ngang 12m 

In bạt không xuyên sáng căng khung 
m2 48 

6 
Pano hình ảnh các môn thi đấu bao che chân sàn cấp 

ngồi, KT cao 2m x ngang 18m, in bạt căng khung 
m2 36 

7 
Bảng áp lan can 2 bên sân khấu, KT 1m x 9m x 2 cái 

In bạt căng khung 
m2 18 

8 Băng rôn khẩu hiệu, KT 1m x 15m  Cái 2 

9 
Cờ Tổ quốc, KT 1,2m x 2,4m 

Nền phom 5mm cắt dán decal) 
Cái 2 

10 Bàn đại biểu có khăn phủ Cái 6 

11 Ghế tựa lưng cao có bọc váy Cái 30 

12 Bảng tên chức danh Cái 20 



13 Bục thuyết trình Cái 1 

C Đài đuốc cao 3,5m, ĐK 1,2m và trang trí     

1 
Đài đuốc cao 3,5m, đường kính 1,2m; hệ thống bậc cấp 

cao 3m, ngang 1m dài 2,4m 
Bộ 1 

2 Hệ thống bếp gas + Gas (trong 2 giờ) Bộ 1 

3 Đuốc cầm tay (cao 60cm) bằng inox Cái 1 

D Khán đài B     

1 
Sàn sân khấu (khung sắt lắp ghép, ván sàn),  

KT 2,4m x 14m x 0,6m 
m2 33.6 

2 
Phông khai mạc, KT 6,2m x 7,5m 

In bạt 2 da, căng khung  
m2 46.5 

3 
Pano cánh gà, KT 3,1m x 3,1m x 2 cái 

In bạt 2 da, căng khung 
m2 19.22 

4 Màn hình Led, KT 3m x 5m x 2 cái m2 30 

5 
Bảng che chân màn hình Led, KT 2m x 5m x 2 cái 

In bạt căng khung  
m2 20 

6 
Bảng khẩu hiệu tuyên truyền, KT 0,9m x 8m x 4 cái 

In bạt căng khung  
m2 28.8 

7 Cờ Hồng kỳ có cán cờ, KT: Cờ 1,5m x 0,7m, cán cao 3m Cái 20 

8 Cờ Tổ quốc, KT  60 x 90cm; cán cao: 1.2 m Cái 54 

9 
Bảng tên đơn vị, kích thước 40cm x 60cm 

Nền alu 3mm in decal có cán cầm 
Cái 54 

10 Thảm đỏ trãi lối đi, KT 2m x 50m x 2 m2 100 

E Khán đài C, D     

  
Bảng khẩu hiệu tuyên truyền mặt Nam, Bắc 

KT 0,9m x 9m x 4 cái, in bạt căng khung  
m2 32.4 

* Trang trí các điểm thi đấu     

A Tại sân vận động IEC     

1 
 Băng rôn chào mừng vận động viên, kích thước 1m x 

8m 
Cái 1 

2 
Phông môn Bóng đá, KT 3m x 5m 

In bạt không xuyên sáng, căng khung 
Cái 1 

3 Nhà bạt, kích thước 3m x 3m Cái 8 

4 Bàn, kích thước 2m x 0,75m x 0,4m Cái 4 

5 Ghế tựa lưng thấp (phục vụ phát thưởng) Cái 40 

6 

Bục phát thưởng, KT 0,4m x 0,4m x 1,2m (giải 1) 

                             KT 0,3m x 0,4m x 1,2m (giải 2) 

                             KT 0,2m x 0,4m x 1,2m (giải 3) 

Cái 1 

B Tại Nhà thi đấu IEC     

1 
Phông các Môn thi đấu, KT 3m x 5m x  

In bạt không xuyên sáng, căng khung 
Cái 2 



2 

Bục phát thưởng, KT 0,4m x 0,4m x 1,2m (giải 1) 

                             KT 0,3m x 0,4m x 1,2m (giải 2) 

                             KT 0,2m x 0,4m x 1,2m (giải 3) 

Cái 1 

C Nhà Thi Đấu Đa Năng- Nguyễn Tự tân     

1 
 Băng rôn chào mừng vận động viên, kích thước 1m x 

6m 
Cái 1 

2 
Phông Môn Bóng rổ, KT 3m x 5m 

In bạt không xuyên sáng, căng khung 
Cái 1 

3 Nhà bạt, kích thước 3m x 3m Cái 1 

4 
Bàn, kích thước 2m x 0,75m x 0,4m  (phục vụ phát 

thưởng) 
Cái 1 

5 Ghế tựa lưng thấp (phục vụ phát thưởng) Cái 10 

6 

Bục phát thưởng, KT 0,4m x 0,4m x 1,2m (giải 1) 

                             KT 0,3m x 0,4m x 1,2m (giải 2) 

                             KT 0,2m x 0,4m x 1,2m (giải 3) 

Cái 1 

D Tại sân vận động tỉnh     

1 
 Băng rôn chào mừng vận động viên, kích thước 1m x 

6m 
Cái 1 

2 
Phông Môn Điền kinh, KT 3m x 5m 

In bạt không xuyên sáng, căng khung 
Cái 1 

3 Nhà bạt, kích thước 3m x 3m Cái 1 

4 
Bàn, kích thước 2m x 0,75m x 0,4m  (phục vụ phát 

thưởng) 
Cái 1 

5 Ghế tựa lưng thấp (phục vụ phát thưởng) Cái 10 

6 

Bục phát thưởng, KT 0,4m x 0,4m x 1,2m (giải 1) 

                             KT 0,3m x 0,4m x 1,2m (giải 2) 

                             KT 0,2m x 0,4m x 1,2m (giải 3) 

Cái 1 

E Tại Bể bơi Diên Hồng     

1  Băng rôn chào mừng VĐV, kích thước 1m x 7,5m Cái 1 

2 
Phông môn Bơi, KT 3m x 5m  

In bạt căng khung 
Cái 1 

3 

Bục phát thưởng, KT 0,4m x 0,4m x 1,2m (giải 1) 

                             KT 0,3m x 0,4m x 1,2m (giải 2) 

                             KT 0,2m x 0,4m x 1,2m (giải 3) 

Cái 1 

G Tại nhà thi đấu Liên đoàn Lao động tỉnh     

1  Băng rôn chào mừng VĐV, kích thước 1m x 7,5m Cái 1 

2 
Phông môn Bóng bàn, môn Bóng chuyền, KT 3m x 5m 

In bạt không xuyên sáng, căng khung 
Cái 2 

3 
Bàn, kích thước 2m x 0,75m x 0,4m  (phục vụ phát 

thưởng) 
Cái 2 

4 Ghế tựa lưng thấp (phục vụ phát thưởng) Cái 10 



5 

Bục phát thưởng, KT 0,4m x 0,4m x 1,2m (giải 1) 

                             KT 0,3m x 0,4m x 1,2m (giải 2) 

                             KT 0,2m x 0,4m x 1,2m (giải 3) 

Cái 1 

* Các hạng mục khác     

1 Băng rôn ngoài đường, KT 0,8m x 8m  Cái 10 

2 Phướn ngoài đường, KT 0,8m x 2,5m Cái 50 

3 Giấy mời + bì Cái 200 

4 
Thẻ đeo Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Trọng tài, Trưởng 

đoàn, HLV, Chăm sóc viên, KT 8cm x 12cm 
Cái 800 

3. Hạn mục Chương trình nghệ thuật phục vụ Lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đỗng tỉnh 

Quảng Ngãi năm 2024, theo các yêu cầu sau: 

TT Nội dung công việc  ĐVT S.lượng 

1 Làm nhạc cho cả chương trình nghệ thuật Bài 6 

2 Hướng dẫn tập luyện Aerobic cho các trường  Đơn vị 5 

3 Trang phục BD Aerobic (02 lần) Bộ 40 

4 Dàn dựng,  hướng dẫn tập luyện cho 100hs Bài 1 

5 Trang phục 200 bộ váy (02 lần) Bộ 200 

6 Đạo cụ các loại (2 lần) Cái 200 

7 Trang phục Võ (2 lần) Bộ 50 

8 Trang phục nhảy hiện đại (2 lần) Bộ 20 

9 Hướng dẫn tập luyện chương cuối Bài 1 

10 Quạt lửa, Cờ cánh, hoa...tổng lực phần cuối (2 lần) Cái 210 

11 Trang phục giày biểu diễn Đôi 210 

12 

Trống hội (20 cái); rồng (1 con); và toàn bộ trang phục, 

nhạc cụ phục vụ màn biểu diễn trống hội và múa rồng: 40 

người tham gia 

Tiết 

mục 
1 
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